
      PHỤ LỤC I

       CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THÁNG 4/2023

          (Kèm theo Công văn số          /SXD-CL&VL ngày     /5/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi 

sản 

xuất/kho

/mỏ

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi

tại các 

khu vực 

cụ thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

A XI MĂNG

1
Xi măng Đồng Lâm 

PCB40 (đóng bao) (*)
đ/kg TCVN 6260:2020 1.920,0

theo Cv số 

384/2023/TB/ĐL

TM/0200 ngày 

04/5/2023

2
Xi măng Đồng Lâm 

PCB30 (đóng bao)
đ/kg TCVN 6260:2020 1.748,5

B XĂNG, DẦU,  ĐIỆN

3
Điện (giá bán lẻ bình 

quân)
đ/kW 1.864

4

C ĐÁ XÂY DỰNG
giá trên phương 

tiện vận chuyển

Mỏ đá Thọ Bắc (Cty 

TNHH MTV NBB 

Quảng Ngãi) (*)

xã Tịnh Thọ, 

huyện Sơn 

Tịnh

5
Đá 1x2 (sàng 27 ra đá 

10x25) 
đ/m

3 251.363

6
Đá 1x2 (sàng 20 ra đá 

10x19)
đ/m

3 269.545

7 Đá 2x4 đ/m
3 224.091

8 Đá 4x6 đ/m
3 196.818

9 Đá mi bụi đ/m
3 151.364

10 Đá mi sàng đ/m
3 178.636

11
CP đá dăm loại A 

Dmax=25
đ/m

3 178.636

12
CP đá dăm loại A 

Dmax=37,5
đ/m

3 165.000

13
CP đá dăm loại B 

Dmax=37,5
đ/m

3 160.454

D CỬA CÁC LOẠI

Sản phẩm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xuất nhập khẩu Đại Tân Thành 

Thanh nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nẹp , ĐTT - 93 dùng để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn 

14
Màu sơn tỉnh điện nâu cà 

phê, xám, trắng, đen….
đ/kg

QCVN 

16:2019/BXD
98.000        

15 Màu sơn vân gỗ đ/kg 118.000      

Thanh nhôm dạng Profile Hệ Mặt Dựng ĐTT - 65: 6m/thanh - Hệ ĐTT - 55 tiêu chuẩn.

16
Màu sơn tỉnh điện nâu cà 

phê, xám, trắng, đen….
đ/kg 101.000      

17 Màu sơn vân gỗ đ/kg 121.000      

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn 

vị 

tính

 địa chỉ 

nơi sản 

xuất, Kho, 

mỏ

Đối với giá xăng dầu, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập tại mục Thông cáo báo chí 

của Website https://www.petrolimex.com.vn do tập đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố công khai.

ghi chú

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật/ quy 

cách/ nhà sản 

xuất/xuất xứ/

1



[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Cửa đi (Nhôm Đại Tân Thành, hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. kính cường lực 8mm Nhật Tân -thương 

hiệu Thái Sơn) Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi 

công lắp đặt

18

Cửa đi 1 cánh mở quay 

các màu sơn nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….

đ/m
2 2.100.000   

19
Cửa đi 1 cánh mở quay 

màu sơn vân gỗ 
đ/m

2 2.400.000   

20

Cửa đi 2 cánh mở quay 

các màu sơn nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….

đ/m
2 2.150.000   

21
 Cửa đi 2 cánh mở quay 

màu sơn vân gỗ 
đ/m

2 2.450.000   

22

 Cửa đi 4 cánh mở quay 

các màu sơn nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….

đ/m
2 2.200.000   

23
 Cửa đi 4 cánh mở quay 

màu sơn vân gỗ 
2.500.000   

Cửa sổ (Nhôm Đại Tân Thành, hệ ĐTT - 55 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. kính cường lực 8mm Nhật Tân -

thương hiệu Thái Sơn) 

24

 Cửa sổ 1 cánh mở quay 

các màu sơn nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….

đ/m
2 1.960.000   

25
 Cửa sổ 1 cánh mở quay 

màu sơn vân gỗ 
đ/m

2 2.260.000   

26

 Cửa sổ 2 cánh mở quay 

các màu sơn nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….

đ/m
2 2.010.000   

27
 Cửa sổ 2 cánh mở quay 

màu sơn vân gỗ 
đ/m

2 2.310.000   

28

 Cửa sổ 4 cánh mở quay 

các màu sơn nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….

đ/m
2 2.060.000   

29
 Cửa sổ 4 cánh mở quay 

màu sơn vân gỗ 
đ/m

2 2.360.000   

30

 Cửa sổ lùa 2 cánh biên 

các màu sơn nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….

đ/m² 1.820.000   

31
 Cửa sổ lùa 2 cánh biên 

màu sơn vân gỗ 
đ/m

2 2.120.000   

32

 Cửa sổ lùa 4 cánh biên 

các màu sơn nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….

đ/m² 1.870.000   

33
 Cửa sổ lùa 4 cánh biên 

màu sơn vân gỗ 
đ/m

2 2.170.000   

Hệ Vách kính ĐTT-55 và hệ mặt dựng ĐTT 65 (Nhôm Đại Tân Thành,  kính cường lực 8mm nhật tân (thương hiệu thái sơn) )

34

Vách kính ĐTT - 55, đô 

dày  trung bình khung 

bao 1.4mm các màu nâu 

cà phê, xám, trắng sữa, 

đen

đ/m² 1.650.000   

35

Vách kính ĐTT - 55, đô 

dày  trung bình khung 

bao 1.4mm màu sơn vân 

gỗ 

đ/m
2 1.950.000   

36

mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 

77 mm), đô dày 2.5 mm 

các nâu cà phê, xám, 

trắng sữa, đen

đ/m
2 2.680.000   
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

37

mặt dựng ĐTT - 65 (65 x 

77 mm), đô dày 2.5 mm 

màu sơn vân gỗ 

đ/m
2 2.980.000   

Cửa đi lùa  (Nhôm Đại Tân Thành, hệ ĐTT - 93 liền nẹp, độ dày trung bình cánh 2mm, khung bao 2mm. kính cường lực 8mm Nhật Tân -

thương hiệu Thái Sơn) 

38
2 cánh màu nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen
đ/m

2 2.000.000   

39 2 cánh màu sơn vân gỗ đ/m
2 2.300.000   

40
4 cánh màu nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen
đ/m

2 2.050.000   

41 4 cánh màu sơn vân gỗ đ/m
2 2.350.000   

Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đô dày  trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm, kính cường lực 8mm nhật 

tân (thương hiệu thái sơn) 

Giá áp dụng đối với kính cường lực 8mm; độ dày tăng thêm 2mm cộng thêm 120.000đ/m2. Giá chưa bao gồm chi phí thi công lắp đặt

42
Màu Nâu cà phê, xám, 

trắng sữa, đen,….
đ/m

2 2.050.000   

43 Máu Sơn Vân Gỗ đ/m
2 2.350.000   

Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đô dày  trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. kính cường lực 8mm nhật 

tân (thương hiệu thái sơn) 

44

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu 

cà phê, xám, trắng sữa, 

đen,….)

đ/m
2 2.100.000   

45 Máu Sơn Vân Gỗ đ/m
2 2.400.000   

Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55, đô dày  trung bình cánh 1.8mm, khung bao 1.8mm. kính cường lực 8mm nhật 

tân (thương hiệu thái sơn)

46

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu 

cà phê, xám, trắng sữa, 

đen,….)

đ/m
2 2.150.000   

47 Máu Sơn Vân Gỗ đ/m
2 2.450.000   

Sản phẩm của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Hợp Thành

Cửa nhôm Topal hệ phổ thông (sử dụng thanh nhôm Topal - Tập đoàn AUSDOOR, Kính cường lực Euroglass Miền Trung dày 5mm)

48

Cửa đi hệ 700 dày 0,8-

1mm, dưới lamri nhôm, 

kính 5mm CL
đ/m

2 QCVN 

16:2019/BXD
1.440.000

49
Cửa đi hệ 700 dày 0,8 -

1mm, kính 5mm CL đ/m
2 1.680.000

50

Cửa đi hệ 1000 dày 0,8-

1mm, dưới lamri nhôm,

 kính 5mm CL.
đ/m

2 1.920.000

51
Cửa đi hệ 1000 dày 0,8 - 

1mm, kính 5mm CL. đ/m
2 1.800.000

52
Cửa sổ lùa  hệ 50 dày 0,8-

1mm, kính dày 5mm CL. đ/m
2 1.440.000

53

Cửa sổ mở quay lùa  hệ 

50 dày 0,8 - 1mm, kính 

dày 5mm CL.   
đ/m

2 1.680.000

54
Vách chia ô kích hệ 

1000 kính dày 5mm CL.  đ/m
2 1.440.000

55
Vách chia ô kích hệ 700 

kính dày 5mm CL.  đ/m
2 1.200.000

CỬA NHÔM TOPAL PRIMA (Sử dụng thanh nhôm Topal – Tập đoàn AUSDOOR, xuất xứ Việt Nam), Kính Euroglass Miền Trung.

 Vách kính cố định , Thanh nhôm sơn tĩnh điện, Gioăng EPDM đồng bộ.

 - Kính dán an toàn dày 8.38mm hoặc kính 8mm CL

56  (<2m2) đ/m
2 2.080.000

57   (>2m2) đ/m
2 1.950.000

Cửa sổ (Thanh nhôm Topal độ dày 1.4 mm, sơn tĩnh điện, Phụ kiện Topal đồng bộ, Gioăng EPDM đồng bộ, Kính dán an toàn 8.38mm hoặc 

kính 8mm CL)
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

58 Cửa sổ mở hất (<1m2) đ/m
2 3.640.000

59 Cửa sổ mở hất (>=1m2) đ/m
2 3.250.000

60
Cửa sổ mở quay 1 cánh 

(<1m2) 
đ/m

2 3.640.000

61
Cửa sổ mở quay 1 cánh 

(>1m2) 
đ/m

2 3.250.000

62
 Cửa sổ mở quay 2 cánh 

(<2m2)
đ/m

2 3.640.000

63
 Cửa sổ mở quay 2 cánh 

(>2m2)
đ/m

2 3.250.000

64
 Cửa sổ lùa 2 cánh 

(<2.5m2)
đ/m

2 2.860.000

65
 Cửa sổ lùa 2 cánh 

(<2.5m2)
đ/m

2 2.600.000

66
Cửa sổ gấp trượt 4-3-1 

(<4m2) đ/m
2 3.887.000

67
Cửa sổ gấp trượt 4-3-1 

(>4m2) đ/m
2 3.640.000

68
Cửa sổ gấp trượt 6-3-3 

(<5.5m2) đ/m
2 3.887.000

69
Cửa sổ gấp trượt 6-3-3 

(>5.5m2) đ/m
2 3.640.000

Cửa đi (Thanh nhôm Topal độ dày 2 mm, sơn tĩnh điện, Phụ kiện Topal đồng bộ, Gioăng EPDM đồng bộ, Kính dán an toàn 8.38mm hoặc 

kính 8mm CL)

70
 Cửa đi mở quay 1 cánh 

(<2.5m2)
đ/m

2 3.887.000

71
 Cửa đi mở quay 1 cánh 

(>2.5m2)
đ/m

2 3.640.000

72
 cửa đi mở quay 2 cánh  

(<5m2)
đ/m

2 3.887.000

73
 cửa đi mở quay 2 cánh  

(<5m2)
đ/m

2 3.640.000

74
 Cửa đi mở quay 4 cánh 

(<8m2)
đ/m

2 3.770.000

75
 Cửa đi mở quay 4 cánh 

(>8m2)
đ/m

2 3.510.000

76
 Cửa đi lùa 2 cánh  

(<6m2)
đ/m

2 2.860.000

77
 Cửa đi lùa 2 cánh  

(>6m2)
đ/m

2 2.600.000

78
 Cửa đi lùa 4 cánh  

(<12m2)
đ/m

2 2.860.000

79
 Cửa đi lùa 4 cánh  

(<12m2)
đ/m

2 2.600.000

80
 Cửa đi gấp trượt 4-3-1  

(<7m2)
đ/m

2 3.887.000

81
 Cửa đi gấp trượt 4-3-1  

(>7m2)
đ/m

2 3.640.000

82
 Cửa đi gấp trượt 6-3-3 

(<10.5m2)
đ/m

2 3.887.000

83
 Cửa đi gấp trượt 6-3-3 

(>10.5m2)
đ/m

2 3.640.000

CỬA NHÔM TOPAL XINGFA XFAD (Sử dụng thanh nhôm Topal – Tập đoàn AUSDOOR, xuất xứ Việt Nam), Kính Euroglass Miền 

Trung

Cửa sổ (Thanh nhôm độ dày 1.4 mm, Kính dán an toàn 8.38mm hoặc kính 8mm CL)

84
Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 

55 
đ/m

2                 -     2.940.000

85
Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 

93 
đ/m

2                 -     2.940.000
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

86
Cửa sổ mở quay 1 cánh 

hệ 55
đ/m

2 2.940.000

87
Cửa sổ mở quay 2 cánh 

hệ 55 
đ/m

2 2.940.000

88 Cửa sổ mở hất hệ 55 đ/m
2 2.940.000

Cửa đi (Thanh nhôm độ dày 2 mm hệ 55, Kính dán an toàn 8.38mm hoặc kính 8mm CL, phụ kiện King Long đồng bộ)

89  Cửa đi 1 cánh mở quay  đ/m
2 3.336.000

90  Cửa đi 2 cánh mở quay  đ/m
2 3.336.000

91  Cửa đi 4 cánh mở quay  đ/m
2 3.258.000

92  Cửa đi xếp trượt 2 cánh đ/m
2 3.516.000

93  Cửa đi xếp trượt 4 cánh  đ/m
2 3.516.000

Vách kính (Thanh nhôm độ dày 2 mm hệ 55, Kính dán an toàn 8.38mm hoặc kính 8mm CL, phụ kiện King Long đồng bộ)

94 Vách kính không chia ô đ/m
2 2.580.000

95 Vách kính chia ô đ/m
2 2.460.000

Mặt dựng (Kính dán an toàn 8.38mm hoặc kính 8mm CL)

96 hệ 65 - 80 đ/m
2 3.684.000

97 hệ 65 - 90 đ/m
2 3.864.000

98 hệ 65 - 100 đ/m
2 3.515.000

99 hệ 65 - 120 đ/m
2 3.515.000

CỬA NHÔM TOPAL XINGFA XFEC (Sử dụng thanh nhôm Topal – Tập đoàn AUSDOOR, xuất xứ Việt Nam) Kính trắng  Euroglass 

Miền Trung 

 Cửa sổ (độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng dày 5mm)

100
Cửa sổ trượt 2 cánh hệ 

55, hệ 93
đ/m

2 2.640.000

101
Cửa sổ mở quay 1 cánh, 

mở quay 2 cánh hệ 55 
đ/m

2                 -     2.640.000

102 Cửa sổ mở hất hệ 55 đ/m
2 2.640.000

 Cửa đi (hệ 55, độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng dày 5mm)

103
Cửa đi 1 cánh, 2 cánh, 4 

cánh mở quay 
đ/m

2 2.760.000

104

Vách kính không chia ô 

hệ 55 độ dày nhôm 1.2m, 

Kính trắng  Euroglass 

Miền Trung dày 5mm

đ/m
2 1.800.000

105

Vách kính chia ô hệ 55 

độ dày nhôm 1.2mm, 

Kính trắng  Euroglass 

Miền Trung dày 5mm

đ/m
2 1.920.000

CỬA NHÔM TOPAL SLIMA (Sử dụng thanh nhôm Topal – Tập đoàn AUSDOOR, xuất xứ Việt Nam) Kính trắng  Euroglass Miền 

Trung Cửa sổ (độ dày nhôm 1.2mm, Kính trắng dày 5mm)

106 Cửa sổ trượt 2 cánh đ/m
2 2.448.000

107 Cửa sổ mở quay 1 cánh đ/m
2 2.448.000

108 Cửa sổ mở quay 2 cánh đ/m
2 2.448.000

109 Cửa sổ mở hất đ/m
2 2.448.000

 Cửa đi (độ dày nhôm 1.4mm, Kính trắng dày 5mm)

110 Cửa đi 1 cánh mở quay đ/m
2 2.640.000

111 Cửa đi 2 cánh mở quay đ/m
2 2.640.000

112 Cửa đi 4 cánh mở quay đ/m
2 2.640.000

Sơn KOVA (CTY TNHH KOVA NANOPRO)

Bột bả tường TCVN 7239:2014

113
Bột trét nội thất cao cấp 

KOVA MSG (40kg)
đ/kg 11.059
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114
Bột trét nội thất cao cấp 

KOVA VILLA (40kg)
đ/kg 10.507

115
Bột trét nội thất cao cấp 

KOVA CITY (40kg)
đ/kg 14.648

116
Bột trét nội thất cao cấp 

KOVA CROWN (40kg)
đ/kg 15.034

117
Bột trét ngoại thất cao 

cấp KOVA MSG (40kg)
đ/kg 13.954

118
Bột trét ngoại thất 

KOVA Villa (40kg)
đ/kg 13.879

119
Mastic dẻo nội thất 

KOVA MT-T (25kg) 
đ/kg 32.952

120
Mastic dẻo ngoại thất 

KOVA MT-N (25kg)
đ/kg 40.225

121
Bột trét ngoại thất cao 

cấp KOVA CITY (40kg)
đ/kg 18.489

122

Bột trét ngoại thất cao 

cấp KOVA CROWN 

(40kg)

đ/kg 19.148

123
Bột trét nội thất KOVA 

Smooth (40kg)
đ/kg 11.804

124
Bột trét ngoại thất 

KOVA Smooth (40kg)
đ/kg 14.966

Sơn nhũ tương (TCVN 8652:2012)

125

Sơn lót nội thất kháng 

kiềm KOVA K-108 

(25kg)

đ/thg 1.355.532

126

Sơn lót nội thất kháng 

kiềm KOVA K-109 

(25kg)

đ/thg 1.938.351

127

Sơn lót nội thất kháng 

kiềm cao cấp KOVA KV-

107 (18 lít)

đ/thg 1.510.431

128

Sơn lót nội thất kháng 

kiềm siêu cao cấp 

KOVA KV-108 (18 lít)

đ/thg 1.523.976

129
Sơn nội thất cao cấp 

KOVA VILLA (25kg)
đ/thg 1.481.169

130
Sơn nội thất KOVA 

Lovely (18 lít)
đ/thg 1.211.522

131

Sơn nội thất Kháng 

khuẩn siêu cao cấp 

KOVA NANOPRÔ Anti-

Bacteria ( 20kg)

đ/thg 3.848.226

132
Sơn nội thất cao cấp 

KOVA SG-168 (25kg)
đ/thg 1.765.441

133

Sơn nước bán bóng cao 

cấp trong nhà SG168 

LOW GLOSS (20kg)

đ/thg 1.948.044

134

Sơn lót ngoại thất kháng 

kiềm cao cấp KOVA K-

208 (18 lít)

đ/thg 2.713.340

135

Sơn lót ngoại thất kháng 

kiềm cao cấp KOVA KV-

117 (18 lít) 

đ/thg 3.324.340

136

Sơn lót ngoại thất kháng 

kiềm KOVA KV-118 

(25kg)

đ/thg 2.105.441

137

Sơn ngoại thất chống 

thấm cao cấp KOVA CT-

04 (20kg)

đ/thg 4.173.135
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138

Sơn ngoại thất chống 

thấm cao cấp KOVA 

VILLA (20kg)

đ/thg 2.335.771

139

Sơn ngoại thất chống 

thấm KOVA SG-268 

(20kg)

đ/thg 2.618.771

140

Sơn ngoại thất chống 

thấm tự làm sạch cao cấp 

KOVA SG-368 (20kg)

đ/thg 4.672.135

141

Sơn ngoại thất tự làm 

sạch siêu cao cấp KOVA 

Nanoprô Self-

cleaning(20kg)

đ/thg 6.469.408

142
Sơn Đá Nghệ Thuật 

KOVA Art Stone (20kg)
đ/thg 4.981.590

143
Sơn nội thất KOVA 

VISTA+ (25kg)
đ/thg 1.323.805

144
Sơn nội thất KOVA K-

203 (25kg)
đ/thg 1.632.896

145
Sơn nội thất KOVA K-

260 (25kg)
đ/thg 2.298.351

146
Sơn nội thất cao cấp 

KOVA K-5500 (20kg)
đ/thg 3.475.226

147
Sơn nội thất cao cấp 

KOVA K-871 (20kg)
đ/thg 3.857.953

148

Sơn lót ngoại thất kháng 

kiềm KOVA K-209 

(25kg)

đ/thg 3.392.896

149

Sơn lót ngoại thất kháng 

kiềm KOVA K-207 

(25kg)

đ/thg 2.776.532

150
Sơn ngoại thất KOVA K-

265 (25kg)
đ/thg 2.631.078

151
Sơn nước ngoại thất 

KOVA K-261 (25kg)
đ/thg 2.988.351

152
Sơn ngoại thất cao cấp 

KOVA K-5501 (20kg)
đ/thg 3.744.317

153

Sơn ngoại thất chống 

thấm co giãn KOVA 

Hydroproof CT-04 Plus 

(4kg)

đ/thg 1.025.772

154

Sơn ngoại thất chống 

thấm co giãn KOVA 

Hydroproof CT-04 Plus 

(20kg)

đ/thg 4.976.135

155

Sơn ngoại thất NANO 

Tự Làm Sạch KOVA 

Self Cleaning (Bóng mờ) 

(4kg)

đ/thg 1.556.682

156

Sơn ngoại thất NANO 

Tự Làm Sạch KOVA 

Self Cleaning (Bóng) 

đ/thg 1.678.500

157
Sơn Nhũ Vàng KOVA 

Gold Metallic (1kg)
đ/thg 609.170

158
Sơn Nhũ Bạc KOVA 

Silver Metallic (1kg)
đ/thg 609.170

159
Sơn Nhũ Đồng KOVA 

Bronze Metallic (1kg)
đ/thg 609.170

160
Sơn nội thất KOVA Fix 

Up (25kg)
đ/thg 1.647.441
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161
Sơn trang trí đặc biệt 

KOVA Texture (30kg)
đ/thg 1.325.021

162

Sơn lót nội thất kháng 

kiềm KOVA KV-119 

(17 lít)

đ/thg 1.355.442

163
Sơn nội thất KOVA KV-

205 (17 lít)
đ/thg 932.897

164
Sơn ngoại thất KOVA 

KV-215 (17 lít)
đ/thg 2.888.078

165
Sơn ngoại thất KOVA 

KV-219 (17 lít)
đ/thg 2.009.715

166
Sơn ngoại thất cao cấp 

KOVA HEDGE (17 lít)
đ/thg 3.938.624

Chất chống thấm (BS EN 14891:2017)

167

Chất chống thấm Sàn 

KOVA CT-11A Hai 

Thành Phần (33kg)

đ/bộ 1.936.623

168
Chất chống thấm co giãn 

KOVA Flexiproof
đ/kg 66.234

169
Chất chống thấm co giãn 

KOVA CT-14 
đ/kg 228.261

170
Chất phụ gia chống thấm 

KOVA CT11B (1kg)
đ/lon 160.079

171

Chất chống thấm cao cấp 

KOVA CT-11A Plus Sàn 

(1kg)

đ/lon 168.261

172

Chất chống thấm cao cấp 

KOVA CT-11A Plus 

Tường (1kg)

đ/lon 160.079

173

Sơn ngoại thất chống 

nóng đa năng KOVA CN-

05 (5kg)

đ/thg 1.389.488

Sơn Epoxy (TCCS)

174
Sơn công nghiệp 

EPOXY KOVA KL-5 
đ/kg 402.079

175

Sơn công nghiệp 

EPOXY KOVA KL-5 

sàn kháng khuẩn

đ/kg 457.352

176
Mastic Epoxy KOVA 

KL-5 sàn
đ/kg 160.443

177

Sơn công nghiệp 

EPOXY KOVA KL-5 

Tường 

đ/kg 402.079

178

Sơn công nghiệp 

EPOXY KOVA KL-5 

Tường kháng khuẩn

đ/kg 457.352

179
Sơn lót chống gỉ Epoxy 

hệ nước KOVA KG-02
đ/kg 675.061

180
Sơn phủ kim loại Epoxy 

hệ nước KOVA KL-6
đ/kg 650.189

181
Mastic Epoxy KOVA 

KL-5 tường (5kg)
đ/bộ 529.488

182

Sơn lót epoxy Tự làm 

phẳng KOVA Self-

levelling - Màu nhạt 

(5kg)

đ/bộ 1.103.125

183

Sơn lót epoxy Tự làm 

phẳng KOVA Self-

levelling - Màu trung 

(5kg)

đ/bộ 1.210.397
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184

Sơn lót epoxy Tự làm 

phẳng KOVA Self-

levelling - Màu đậm 

(5kg)

đ/bộ 1.282.215

185

Sơn công nghiệp Epoxy 

KOVA Solvent Free 

(8kg)

đ/bộ 3.171.545

Sơn Sàn Đa Năng (TCCS)

186
Mastic chịu ẩm KOVA 

SK-6
đ/kg 102.806

187

Sơn công nghiệp đa năng 

KOVA CT-08 (nhám) - 

Xanh/ Đỏ/ Trắng

đ/kg 303.897

188

Sơn công nghiệp đa năng 

KOVA CT-08 (nhám) - 

Khác

đ/kg 364.443

189

Sơn công nghiệp đa năng 

KOVA CT-08 (không 

nhám) - Xanh/ Đỏ/ 

Trắng

đ/kg 416.443

190

Sơn công nghiệp đa năng 

KOVA CT-08 (không 

nhám) - Khác

đ/kg 478.261

191

Sơn giao thông KOVA 

Hotmelt Jis (Bột sơn 

màu trắng, 16% hạt phản 

quang)

đ/kg 46.443

192

Sơn giao thông KOVA 

Hotmelt Jis (Bột sơn 

màu vàng, 16% hạt phản 

quang)

đ/kg 48.079

193
Sơn giao thông hệ nước 

KOVA A9 - Trắng
đ/kg 229.534

194
Sơn giao thông hệ nước 

KOVA A9 – Đỏ
đ/kg 274.806

195
Sơn giao thông hệ nước 

KOVA A9 – Vàng
đ/kg 276.261

196
Sơn giao thông hệ nước 

KOVA A9 – Màu khác
đ/kg 344.643

197
Sơn giao thông hệ nước 

KOVA A9 - Đen
đ/kg 290.079

198
Vữa trét đa năng KOVA 

MM1
đ/kg 18.599

199
Keo bóng nước KOVA 

Clear W
đ/kg 259.170

200

Keo bóng cao cấp 

KOVA NANOPRÔ 

Clear Protect

đ/kg
 

298.261

201

Sơn giao thông hệ nước 

KOVA A9 (có phản 

quang) (4kg)

đ/kg 1.944.864

Sơn Kim Loại Chuyên Dụng (TCCS)

202

Sơn chống gỉ hệ nước 

KOVA KG-01 

(5kg/thùng)

đ/thg 1.800.397

Sơn chống cháy (TCCS)

203

Sơn chống cháy KOVA 

NANOPRÔ Fire-

Resistant

đ/kg 239.006
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204

Sơn phủ chống thấm bảo 

vệ sơn chống cháy 

KOVA Guard

đ/kg  245.261

E PHỤ GIA, VẬT LIỆU CHỐNG THẤM, KEO DÁN GẠCH

Sản phẩm nhập khẩu (NPP Công ty TNHH MTV XD & TM Ánh Phương)

Công ty TNHH Bumatech

205

BumaLatex - 20kg/can 

vữa kết nối, vữa chống 

thấm, vữa sửa chữa, phụ 

gia cho keo dán gạch 

Taimen, BumaFix

đ/can 1.256.000

206

K11 W - 18kg/thùng

Dung dịch chống thấm 

pha xi măng chuyên 

dụng cho tường

đ/thg 1.449.000

207

K11 F - 18kg/thùng

Dung dịch chống thấm 

pha xi măng chuyên 

dụng cho sàn và tường. 

đ/thg 1.317.600

208

Flex WP 2K - 33,5kg/bộ

Chống thấm 2 thành 

phần gốc xi măng bổ 

sung polymer

đ/bộ 1.206.000

209

BumaLastic - 25kg/bộ

Chống thấm 2 thành 

phần gốc ximăng 2 thành 

phần đàn hồi cao

đ/bộ 1.415.000

210

Wallcoat - 20kg/thùng

Sản phẩm chống thấm 

gốc acrylic chuyên cho 

tường

đ/thg 1.694.000

211

Proof 668- 20kg/thùng

Sản phẩm chống thấm 

gốc acrylic, đàn hồi cao.

đ/thg 2.088.000

212

Proof 668- 20kg/thùng

vữa bù co ngót cường độ 

cao gốc xi măng

đ/bao 295.000

213

Keo dán gạch Taimen 

xám - 25kg/bao

dùng cho gạch hút nước. 

đ/bao 167.500

214

Keo dán gạch BumaFix 

xám - 25kg/bao Dán 

gạch tường và sàn trong 

nhà, gạch Porcelain khổ 

nhỏ

đ/bao 220.000

215

Keo dán gạch BumaSet 

xám - 25kg/bao Dán 

gạch tường và sàn, gạch 

Porcelain khổ lớn

đ/bao 392.500

216

Keo dán gạch 

BumaBond xám - 

25kg/bao Dán gạch 

tường và sàn, gạch 

Porcelain khổ lớn

đ/bao 500.000

Tập đoàn NEOTEX - 

Hy Lạp

217

chống thấm Revinex 

Flex FP  - 32kg/bộ , Hóa 

chất 2 thành phần gốc xi 

măng, bám dính tốt. 

đ/bao 1.280.000
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Tập đoàn Lemax - Ý 

218

Vữa rót không co ngót 

Lemax Grout LM-G650 

Grey (25kg/bao), Sửa 

chữa bê tông, móng máy, 

neo bu lông, gối cầu, đổ 

cổ ống xuyên sàn bê 

tông,v.v... 

đ/bao 300.000
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